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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán- Ch  t a phiên tòa: ẩ ủ ọ Ông Nguy n Trung H ngễ ư .
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
1. Bà Võ Th  Minh Nguy t.ị ệ
2. Ông Nguy n Thành Lam.ễ
- Th  ký phiên tòaư : Bà Nguy n Th  Thúy Nga, làễ ị  Th  ký Tòa án nhân dânư

huy n T, t nh Đ ng Nai.ệ ỉ ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n T, t nh Đ ng Naiạ ệ ệ ể ệ ỉ ồ  tham gia phiên

tòa: Bà Tr n Th y H i - Ki m sát viên.ầ ủ ả ể
  

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, t i Tr  s  Tòa án nhân dân huy n T, t nh Đ ngạ ụ ở ệ ỉ ồ
Nai xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 01/2017/TLST-DS ngày 10ử ơ ẩ ụ ụ ố
tháng 01 năm 2017 v  “tranh ch p H p đ ng vay tài s n” theo Quy t đ nhề ấ ợ ồ ả ế ị
đ a v  án ra xét x  s  04/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 9 nămư ụ ử ố
2017 gi a các đ ng s .ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : bà Lê Th  B, sinh năm 1963; đ a ch  c  trú: s  nhà 400, t  A,ị ị ỉ ư ố ổ
p B, xã L, huy n T, t nh Đ ng Nai – có m t.ấ ệ ỉ ồ ặ

2. B  đ nị ơ : bà Ph m Th  T, sinh năm: 1950; đ a ch  c  trú: p H, xã H, huy nạ ị ị ỉ ư ấ ệ
T, t nh Đ ng Nai.ỉ ồ

Ng i đ i di n theo y quy n c a b  đ nườ ạ ệ ủ ề ủ ị ơ : bà Nguy n Th  L, sinh năm 1973;ễ ị
đ a ch  c  trú: p H, xã H, huy n Th ng Nh t, t nh Đ ng Nai – có m t.ị ỉ ư ấ ệ ố ấ ỉ ồ ặ

Theo văn b n y quy n đ c y ban nhân dân xã H, huy n T, t nh Đ ng Naiả ủ ề ượ Ủ ệ ỉ ồ
ch ng th c ngày 09/02/2017.ứ ự

3. Ng i làm ch ngườ ứ : bà Nguy n Th  T, sinh năm 1966; đ a ch  c  trú: p B, xãễ ị ị ỉ ư ấ
L, huy n T, t nh Đ ng Nai – v ng m t.ệ ỉ ồ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
* Trong Đ n kh i ki n đ  ngày 04 tháng 01 năm 2017 và trong quá trình gi iơ ở ệ ề ả

quy t v  án, nguyên đ n bà Lê Th  B trình bày:ế ụ ơ ị
Do có m i quan h  b n bè nên trong th i gian t  năm 2013 đ n năm 2016 bàố ệ ạ ờ ừ ế

nhi u l n cho bà Ph m Th  T vay ti n, tuy nhiên gi a các bên đã thanh toán xong.ề ầ ạ ị ề ữ
Đ n tháng 3/2016 thì bà ti p t c cho bà T vay thêm 03 l n, v i t ng s  ti n vay làế ế ụ ầ ớ ổ ố ề
156.000.000đ. C  th  các l n nh  sau: ụ ể ầ ư
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L n th  nh t: không nh  rõ ngày nào c a tháng 3/2016, bà cho bà T vay sầ ứ ấ ớ ủ ố
ti n 50.000.000đ, m c đích vay đ  s  d ng riêng cho gia đình, khi vay không l pề ụ ể ử ụ ậ
gi y t , lãi su t th a thu n mi ng là 1%/tháng, không th a thu n th i h n thanhấ ờ ấ ỏ ậ ệ ỏ ậ ờ ạ
toán.

L n th  hai: ngày 09/3/2016, bà cho bà T vay s  ti n 50.000.000đ, m c đíchầ ứ ố ề ụ
vay đ  chi dùng vi c gia đình, hai bên cũng không vi t gi y vay, lãi su t th a thu nể ệ ế ấ ấ ỏ ậ
mi ng là 1%/tháng, không th a thu n th i h n thanh toán.ệ ỏ ậ ờ ạ

L n th  ba: vào ngày 15/3/2016, bà cho bà T vay s  ti n 56.000.000đ, m cầ ứ ố ề ụ
đích vay đ  đáo h n ngân hàng. Lãi su t th a thu n là 2%/tháng, không th a thu nể ạ ấ ỏ ậ ỏ ậ
th i h n thanh toán.ờ ạ

T t các l n vay trên đây gi a các bên không c m c  th  ch p tài s n đ  đ mấ ầ ữ ầ ố ế ấ ả ể ả
b o th c hi n nghĩa v  thanh toán n .ả ự ệ ụ ợ

Đ n ngày 08/4/2016, bà yêu c u bà T t ng h p s  ti n n  và vi t gi y vayế ầ ổ ợ ố ề ợ ế ấ
giao cho bà qu n lý. Theo gi y vay thì hai bên th a thu n th i h n thanh toán làả ấ ỏ ậ ờ ạ
trong năm 2016. Quá trình th c hi n h p đ ng cho đ n khi bà kh i ki n, bà T chự ệ ợ ồ ế ở ệ ỉ
thanh toán ti n lãi vay đ c 5.000.000đ, ch a tr  g c nên bà kh i ki n yêu c u bà Tề ượ ư ả ố ở ệ ầ
có nghĩa v  thanh toán cho bà s  ti n đã vay là 156.000.000đ, không yêu c u bà Tụ ố ề ầ
ph i thanh toán lãi đ i v i s  n  trên.ả ố ớ ố ợ

* T i b n t  khai đ  ngày 02 tháng 02 năm 2017 c a b  đ n bà Ph m Th  T,ạ ả ự ề ủ ị ơ ạ ị
các l i khai trong quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa c a bà Nguy nờ ả ế ụ ư ạ ủ ễ
Th  L là ng i đ i di n c a b  đ n trình bày: ị ườ ạ ệ ủ ị ơ

T  ch  b n bè thân thi t nên t  năm 2012 đ n kho ng tháng 02/2016, bà T cóừ ỗ ạ ế ừ ế ả
vay c a bà B nhi u kho n ti n t ng c ng 96.000.000đ (chín m i sáu tri u đ ng),ủ ề ả ề ổ ộ ươ ệ ồ
lãi su t th a thu n là 12%/tháng. Ngoài ra, có m t kho n vay ngày 26/12/2012 v iấ ỏ ậ ộ ả ớ
s  ti n là 20.000.000đ (hai m i tri u đ ng) bà T đã tr  nh ng l i không có gi y tố ề ươ ệ ồ ả ư ạ ấ ờ
th  hi n vi c tr  nên th a thu n v i bà B m i bên ch u ½ s  ti n này nên bà T cònể ệ ệ ả ỏ ậ ớ ỗ ị ố ề
n  bà B s  ti n t ng c ng 106.000.000đ, bà B có vi t các kho n vay vào m t t  gi yợ ố ề ổ ộ ế ả ộ ờ ấ
và giao cho bà T gi . Khi vay bà T không có c m c  th  ch p tài s n gì cho bà B. Bàữ ầ ố ế ấ ả
B đã tr  lãi vay cho bà T đ n tháng 02/2016 v i t ng s  ti n là 407.400.000đ.ả ế ớ ổ ố ề

Gi y vay ti n đ  ngày 08/4/2016 do bà B cung c p theo đ n kh i ki n, n iấ ề ề ấ ơ ở ệ ộ
dung th  hi n bà T có n  c a bà B s  ti n 156.000.000đ là do bà T vi t và ký tên.ể ệ ợ ủ ố ề ế
Tuy nhiên, bà T vi t gi y vay ti n này là do b  bà B ép bu c và n i dung đ c vi tế ấ ề ị ộ ộ ượ ế
theo l i bà B đ c, vì bà B d a n u không vi t thì s  yêu c u tr  ngay các kho n n .ờ ọ ọ ế ế ẽ ầ ả ả ợ
Th c t  thì bà T ch  n  bà B 106.000.000đ, ph i vi t n  156.000.000đ là do bà B tự ế ỉ ợ ả ế ợ ự
tính toán thêm ti n lãi ph i tr . Cũng vào ngày 08/4/2016, tr c khi vi t gi y vayề ả ả ướ ế ấ
ti n này, bà B g i đi n tho i yêu c u vi t gi y m n ti n nên bà T có vi t m t gi yề ọ ệ ạ ầ ế ấ ượ ề ế ộ ấ
m n ti n v i ti n đã m n là 106.000.000đ r i nh  bà Nguy n Th  T mang giaoượ ề ớ ề ượ ồ ờ ễ ị
cho bà B, bà B không đ ng ý n i dung nên m i tr c ti p qua nhà bà T ép bu c bà Tồ ộ ớ ự ế ộ
vi t gi y vay s  ti n 156.000.000đ.ế ấ ố ề

Nay đ i v i yêu c u c a bà B bu c bà T có nghĩa v  thanh toán s  ti n vay làố ớ ầ ủ ộ ụ ố ề
156.000.000đ thì bà T không đ ng ý do ph i ch u ti n lãi v i m c lãi su t cao. Bà Tồ ả ị ề ớ ứ ấ
đ  ngh  tính l i s  ti n lãi ph i tr  theo quy đ nh c a pháp lu t, kh u tr  ti n lãi trề ị ạ ố ế ả ả ị ủ ậ ấ ừ ề ả
d  vào n  vay. Tr ng h p sau khi kh u tr  mà s  ti n lãi đã tr  v n còn d  thì bà Tư ợ ườ ợ ấ ừ ố ề ả ẫ ư
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không yêu c u bà B ph i tr  l i trong v  án này mà s  tranh ch p b ng v  án khácầ ả ả ạ ụ ẽ ấ ằ ụ
khi có yêu c u.ầ

* T i Biên b n l y l i khai ngày 28/7/2017, ng i làm ch ng bà Nguy n Thạ ả ấ ờ ườ ứ ễ ị
T trình bày:

Bà không có h  hàng thân t c v i bà Lê Th  B và bà Ph m Th  T nh ng có sọ ộ ớ ị ạ ị ư ự
quen bi t kho ng 18 năm nay, các bà không có mâu thu n gì v i nhau, tr c khi x yế ả ẫ ớ ướ ả
ra tranh ch p v  vi c vay ti n gi a bà B và bà T cũng không có mâu thu n gì v iấ ề ệ ề ữ ẫ ớ
nhau. Bà không rõ v  quan h  vay m n gi a bà B và bà T, s  ti n các bên vayề ệ ượ ữ ố ề
m n, th a thu n ti n lãi th  nào bà không n m đ c. ượ ỏ ậ ề ế ắ ượ

Kho ng cu i năm 2015, bà T b  đau chân ph i m , n m b nh vi n kho ng haiả ố ị ả ổ ằ ệ ệ ả
tháng nên có nh  bà vay ti n đ  tr  ti n lãi cho bà B. C  th : l n th  nh t (khôngờ ề ể ả ề ụ ể ầ ứ ấ
nh  ngày tháng), bà T đ a cho bà s  ti n 1.500.000đ nh  mang tr  ti n lãi cho bà B;ớ ư ố ề ờ ả ề
l n  th  hai  (không  rõ  ngày  tháng,  tr c  T t  năm  2016),  bà  T  đ a  bà  s  ti nầ ứ ướ ế ư ố ề
1.000.000đ nh  bà mang tr  ti n lãi cho bà B; l n th  ba (không rõ ngày tháng, sauờ ả ề ầ ứ
T t năm 2016), bà T nh  bà vay s  ti n 2.000.000đ đ  tr  lãi cho bà B và nh  bàế ờ ố ề ể ả ờ
mang tr  cho bà B; l n th  t  (không rõ ngày tháng, sau T t năm 2016), bà T khôngả ầ ứ ư ế
có ti n nên có nh  bà ch  đ n ti m c m đ  đ  c m c  chi c xe mô tô c a bà T đ cề ờ ở ế ệ ầ ồ ể ầ ố ế ủ ượ
4.000.000đ, sau đó bà T nh  bà mang tr  cho bà B. T ng c ng bà đã giao cho bà Bờ ả ổ ộ
8.500.000đ ti n lãi, khi giao nh n nh ng kho n ti n này gi a bà và bà B không l pề ậ ữ ả ề ữ ậ
gi y t  gì và cũng không có ai ch ng ki n.ấ ờ ứ ế

Kho ng 13 gi  ngày 08/4/2016, bà có qua nhà bà T ch i và ph  bà T phunả ờ ơ ụ
thu c di t c , bà có th y bà Nguy n Th  L (là ng i đ c bà T y quy n đ  gi iố ệ ỏ ấ ễ ị ườ ượ ủ ề ể ả
quy t tranh ch p)  nhà bà T. Phun thu c đ n kho ng 15 gi  cùng ngày thì xong, bàế ấ ở ố ế ả ờ
T có đ a cho bà m t t  “Gi y m n ti n” đ  ngày 08/4/2017 và nh  bà giao l i choư ộ ờ ấ ượ ề ề ờ ạ
bà B. Bà không ch ng ki n vi c bà T vi t gi y vay ti n nh ng tr c khi giao cho bàứ ế ệ ế ấ ề ư ướ
B, trên đ ng đi bà có photo l i m t b n. N i dung Gi y m n ti n th  hi n bà Tườ ạ ộ ả ộ ấ ượ ề ể ệ
m n c a bà B s  ti n 106.000.000đ, tr  lãi hàng tháng, phía d i có ghi c  thượ ủ ố ề ả ướ ụ ể
t ng ngày vay, s  ti n vay, lãi t ng tháng và m t kho n ti n đ n là 10.000.000đ, lãiừ ố ề ừ ộ ả ề ề
1.200.000đ. Sau đó bà tr c ti p mang giao cho bà B b n chính, bà B có nói v i bàự ế ả ớ
“Sao mày ngu v y, t  gi y này mà mày cũng c m v  cho tao”, sau đó bà đi v .ậ ờ ấ ầ ề ề

Đ i v i kho n ti n bà vay đ  tr  lãi dùm cho bà T, bà không có ý ki n gì v  số ớ ả ề ể ả ế ề ố
ti n này.ề

* Ý ki n c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Tế ủ ệ ể ệ :

- V  vi c ch p hành pháp lu t t  t ng: các bên đ ng s , Th m phán, H iề ệ ấ ậ ố ụ ươ ự ẩ ộ
đ ng xét x  và Th  ký phiên tòa th c hi n đúng quy đ nh pháp lu t t  t ng. Riêngồ ử ư ự ệ ị ậ ố ụ
đ i v i th i h n chu n b  xét x  là ch a b o đ m đúng quy đ nh c a pháp lu t tố ớ ờ ạ ẩ ị ử ư ả ả ị ủ ậ ố
t ng.ụ

- V  vi c gi i quy t tranh ch p: ch p nh n yêu c u kh i ki n c a bà B, bu cề ệ ả ế ấ ấ ậ ầ ở ệ ủ ộ
bà T có nghĩa thanh toán cho bà B kho n n  đã vay là 156.000.000đ và bu c bà Tả ợ ộ
ph i ch u án phí theo quy đ nh.ả ị ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
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Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n c a Vi n ki m sát nhânứ ế ả ụ ạ ế ủ ệ ể
dân huy n Th ng Nh t, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ệ ố ấ ộ ồ ử ậ ị

[1] V  t  t ng: ề ố ụ
[1.1] Nguyên đ n kh i ki n tranh ch p H p đ ng vay tài s n, b  đ n có n i cơ ở ệ ấ ợ ồ ả ị ơ ơ ư

trú t i huy n T, t nh Đ ng Nai nên v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa ánạ ệ ỉ ồ ụ ộ ẩ ề ả ế ủ
nhân dân huy n T, t nh Đ ng Nai theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 26, đi m a kho nệ ỉ ồ ị ạ ả ề ể ả
1 Đi u 35 và đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t T  t ng dân s .ề ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

[1.2] B  đ n bà Ph m Th  T y quy n cho bà Nguy n Th  L thay m t tham giaị ơ ạ ị ủ ề ễ ị ặ
t  t ng, vi c y quy n có l p thành văn b n đ m b o n i dung, hình th c và đ cố ụ ệ ủ ề ậ ả ả ả ộ ứ ượ
ch ng th c theo quy đ nh nên đ c ch p nh n.ứ ự ị ượ ấ ậ

[1.3] T i phiên tòa v ng m t ng i làm ch ng bà Nguy n Th  T nh ng tr cạ ắ ặ ườ ứ ễ ị ư ướ
đó đã có l i khai tr c ti p v i Tòa án nên H i đ ng xét x  v n ti n hành xét x  vờ ự ế ớ ộ ồ ử ẫ ế ử ụ
án theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 229 c a B  lu t t  t ng dân s .ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] V  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n:ề ầ ở ệ ủ ơ
[2.1] Xét Gi y vay ti n đ  ngày 08/4/2016 do nguyên đ n bà B cung c pấ ề ề ơ ấ

đ c b  đ n bà T cùng ng i đ i di n là bà L th a nh n là do chính bà T vi t và kýượ ị ơ ườ ạ ệ ừ ậ ế
tên nên đ c xác đ nh là ch ng c  và không ph i ch ng minh theo quy đ nh t i Đi uượ ị ứ ứ ả ứ ị ạ ề
92 và Đi u 93 c a B  lu t t  t ng dân s . Theo n i dung Gi y vay ti n th  hi n thìề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ấ ề ể ệ
bà T có vay c a bà B s  ti n 156.000.000đ, lãi tr  hàng tháng, th i h n tr  trongủ ố ề ả ờ ạ ả
năm 2016.

[2.2] Bà T cho r ng ch  n  bà B s  ti n 106.000.000đ. Ngày 08/4/2016, tr cằ ỉ ợ ố ề ướ
khi vi t gi y vay s  ti n 156.000.000đ, bà B g i đi n tho i yêu c u vi t gi y m nế ấ ố ề ọ ệ ạ ầ ế ấ ượ
ti n nên có vi t m t gi y m n ti n v i ti n đã m n là 106.000.000đ r i nh  bàề ế ộ ấ ượ ề ớ ề ượ ồ ờ
Nguy n Th  T mang giao cho bà B, bà B không đ ng ý nên m i tr c ti p sang nhàễ ị ồ ớ ự ế
bà ép bu c vi t gi y vay s  ti n 156.000.000đ. Tuy nhiên, trình bày này c a bà Tộ ế ấ ố ề ủ
cùng ng i đ i di n không đ c bà B th a nh n, bà T và ng i đ i di n cũng khôngườ ạ ệ ượ ừ ậ ườ ạ ệ
cung c p đ c ch ng c  ch ng minh b  ép bu c vi t gi y vay ti n.ấ ượ ứ ứ ứ ị ộ ế ấ ề

[2.3] Xét ch ng c  bà T cung c p là t  gi y ghi các kho n ti n theo bà T là doứ ứ ấ ờ ấ ả ề
bà B vi t các kho n n  vay và đ a bà T gi  (Bút l c s  36) nh n th y: n i dung li tế ả ợ ư ữ ụ ố ậ ấ ộ ệ
kê t ng c ng 13 kho n ti n, trong đó có 04 kho n ti n đã b  g ch b , còn l i 09ổ ộ ả ề ả ề ị ạ ỏ ạ
kho n ti n t ng c ng là 106.000.000đ, s  ti n này phù h p v i s  ti n còn n  bà Bả ề ổ ộ ố ề ợ ớ ố ề ợ
theo bà T trình bày. Tuy nhiên, li n tr c các kho n ti n này th  hi n th i đi m là tề ướ ả ề ể ệ ờ ể ừ
ngày 18/3/2013 đ n ngày 10/11/2014, bà B ch  th a nh n đây là s  ti n bà T tr  choế ỉ ừ ậ ố ề ả
nh ng kho n n  vay tr c đây, không liên quan đ n 03 kho n n  vay mà bà B kh iữ ả ợ ướ ế ả ợ ở
ki n.ệ

[2.4] Đ  có c  s  đánh giá, Tòa án đã thu th p l i khai và ch ng c  do bàể ơ ở ậ ờ ứ ứ
Nguy n Th  T cung c p. Theo bà T khai thì ngày 08/4/2016, bà T có nh  mang gi yễ ị ấ ờ ấ
m n ti n giao cho bà B, trên đ ng đi bà T có photo l i m t b n đ  l u gi . Quaượ ề ườ ạ ộ ả ể ư ữ
xem xét b n pho to gi y m n ti n do bà T cung c p có n i dung th  hi n bà Tả ấ ượ ề ấ ộ ể ệ
m n c a bà B s  ti n 106.000.000đ, tr  lãi hàng tháng, phía d i có ghi c  thượ ủ ố ề ả ướ ụ ể
t ng ngày vay, s  ti n vay, lãi t ng tháng và m t kho n ti n đ n là 10.000.000đ, lãiừ ố ề ừ ộ ả ề ề
1.200.000đ. Tuy nhiên, đây ch  là b n photo, bà B xác đ nh không bi t gì đ n gi yỉ ả ị ế ế ấ
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m n ti n này nên trong quá trình thu th p ch ng c , Tòa án đã hai l n tri u t p bàượ ề ậ ứ ứ ầ ệ ậ
B, bà T cùng bà T đ  đ i ch t nh ng c  hai l n bà T đ u v ng m t nên không ti nể ố ấ ư ả ầ ề ắ ặ ế
hành đ i ch t đ c. Do đó, không có c  s  xác đ nh l i khai c a bà T là khách quanố ấ ượ ơ ở ị ờ ủ
đúng s  th t, đ i v i ch ng c  bà T cung c p ch  là b n photo, không đ c bà Bự ậ ố ớ ứ ứ ấ ỉ ả ượ
th a nh n nên cũng không có giá tr  ch ng minh cho trình bày c a bà T v  s  ti nừ ậ ị ứ ủ ề ố ề
vay còn n  bà B. Do v y, ch  có c  s  xác đ nh s  ti n bà T vay c a bà B theo gi yợ ậ ỉ ơ ở ị ố ề ủ ấ
vay ti n ngày 08/4/2016 đ c bà T th a nh n do bà T vi t và ký tên nên bu c bà Tề ượ ừ ậ ế ộ
ph i có nghĩa v  thanh toán cho bà B s  ti n 156.000.000đ. ả ụ ố ề

[3] V  lãi vay: Theo bà B trình bày thì lãi su t vay c a các kho n vay theoề ấ ủ ả
đ n kh i ki n là t  1% đ n 2%/tháng, c  th  đ i v i hai kho n vay cùng s  ti nơ ở ệ ừ ế ụ ể ố ớ ả ố ề
50.000.000đ là 1%/tháng, đ i v i kho n vay 56.000.000đ lãi su t là 2%/tháng, sauố ớ ả ấ
khi vay bà T ch  tr  đ c 05 l n, m i l n 1.000.000đ, t ng c ng 5.000.000đ. Bà Tỉ ả ượ ầ ỗ ầ ổ ộ
cùng ng i đ i di n không th a nh n có vay c a bà B s  ti n 156.000.000đ theoườ ạ ệ ừ ậ ủ ố ề
gi y vay ti n vi t ngày 08/4/2016, ti n lãi đã thanh toán cho bà B theo ch ng c  bàấ ề ế ề ứ ứ
T cung c p đ i v i s  ti n n  106.000.000đ t ng c ng là 407.400.000đ th  hi n quaấ ố ớ ố ề ợ ổ ộ ể ệ
ch ng c  bà T cung c p đ c đánh s  t  01 đ n 05 (Bút l c s  32, 33, 34, 35 và 36).ứ ứ ấ ượ ố ừ ế ụ ố
Bà B xác nh n ch  vi t c a mình trong nh ng gi y này, tuy nhiên bà B cho r ng đâyậ ữ ế ủ ữ ấ ằ
là kho n ti n g c bà T tr  cho bà v  nh ng kho n vay t  tr c năm 2016, gi a cácả ề ố ả ề ữ ả ừ ướ ữ
bên đã thanh toán cho nhau xong. Qua xem xét n i dung các ch ng bà T cung c pộ ứ ấ
thì không đ  c  s  xác đ nh đây là các kho n ti n lãi bà T tr  cho kho n n  vay bà Bủ ơ ở ị ả ề ả ả ợ
kh i ki n, cũng nh  s  ti n lãi 407.400.000đ là do bà T và ng i đ i di n t  tínhở ệ ư ố ề ườ ạ ệ ự
toán ra, không đ c bà B th a nh n nên không có c  s  xem xét kh u tr  ti n lãi đãượ ừ ậ ơ ở ấ ừ ề
tr  d  vào n  vay theo đ  ngh  c a bà T cùng ng i đ i di n. Do v y, ch  có c  sả ư ợ ề ị ủ ườ ạ ệ ậ ỉ ơ ở
xác đ nh s  ti n lãi bà T đã tr  đ i v i kho n n  vay 156.000.000đ là 5.000.000đ, sị ố ề ả ố ớ ả ợ ố
ti n lãi đã tr  này v n th p h n ti n lãi bà T ph i tr  theo quy đ nh. Tuy nhiên, bà Bề ả ẫ ấ ơ ề ả ả ị
không yêu c u bà T ph i ti p t c tr  lãi vay nên không đ t ra xem xét.ầ ả ế ụ ả ặ

[4] V  nghĩa v  ch u án phí: do yêu c u kh i ki n c a bà B đ c ch p nh nề ụ ị ầ ở ệ ủ ượ ấ ậ
nên bà T ph i ch u án phí dân s  s  th m theo quy đ nh t i Đi u 147 c a B  lu t tả ị ự ơ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ ố
t ng  dân  s  và  kho n  2  Đi u  26  Ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14  ngàyụ ự ả ề ị ế ố
30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i  khóa 14 v i  s  ti n là 7.800.000đủ Ủ ườ ụ ố ộ ớ ố ề
(156.000.000đ x 5%). Hoàn tr  bà B ti n t m ng án phí đã n p.ả ề ạ ứ ộ

[5] V  quy n kháng cáo: Các bên đ ng s  đ c quy n kháng cáo theo quyề ề ươ ự ượ ề
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

[6] Xét đ  ngh  c a Vi n ki m sát v  đ ng l i gi i quy t v  án là phù h pề ị ủ ệ ể ề ườ ố ả ế ụ ợ
nh n đ nh trên c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n.ậ ị ủ ộ ồ ử ấ ậ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  kho n 2 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39,ứ ả ề ể ả ề ể ả ề
Đi u 92, Đi u 93, Đi u 47, kho n 1 Đi u 229, Đi u 235 và Đi u 266 c a B  lu t tề ề ề ả ề ề ề ủ ộ ậ ố
t ng dân dân s ;ụ ự

- Áp d ng Đi u 471 và kho n 1 Đi u 474 c a B  lu t dân s  năm 2005;ụ ề ả ề ủ ộ ậ ự
kho n  2  Đi u  468  B  lu t  dân  s  năm  2015ả ề ộ ậ ự ;  kho n  2  Đi u  26  Ngh  quy tả ề ị ế
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c H i.ủ Ủ ườ ụ ố ộ
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Tuyên x : ử
Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n bà Lê Th  B v  vi c tranh ch pấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ị ề ệ ấ

h p đ ng vay tài s n v i b  đ n là bà Ph m Th  T.ợ ồ ả ớ ị ơ ạ ị
Bu c  bà  Ph m Th  T có  nghĩa  v  thanh  toán  cho  bà  Lê  Th  B  s  ti nộ ạ ị ụ ị ố ề

156.000.000đ (m t trăm năm m i sáu tri u đ ng).ộ ươ ệ ồ
K  t  ngày b n án có hi u l c pháp lu t và có đ n yêu c u thi hành án c aể ừ ả ệ ự ậ ơ ầ ủ

ng i đ c thi hành án cho đ n ngày thi hành án xong t t c  các kho n ti n, hàngườ ượ ế ấ ả ả ề
tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theoả ả ị ủ ố ề ả
m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 B  lu t dân s  năm 2015.ứ ấ ị ạ ả ề ộ ậ ự

V  nghĩa v  ch u án phí: Bà Ph m Th  T ph i ch u án phí dân s  s  th m cóề ụ ị ạ ị ả ị ự ơ ẩ
giá ng ch s  ti n là 7.800.000đ (b y tri u tám trăm nghìn đ ng); bà Lê Th  B đ cạ ố ề ả ệ ồ ị ượ
nh n l i s  ti n t m ng án phí đã n p là 3.900.000đ (ba tri u chín trăm nghìnậ ạ ố ề ạ ứ ộ ệ
đ ng) theo biên lai thu ti n s  005943 ngày 10 tháng 01 năm 2017 c a Chi c c thiồ ề ố ủ ụ
hành án dân s  huy n Th ng Nh t, t nh Đ ng Nai.ự ệ ố ấ ỉ ồ

Nguyên đ n, b  đ n đ c quy n kháng cáo trong h n 15 (m i lăm) ngày kơ ị ơ ượ ề ạ ườ ể
t  ngày tuyên án.ừ

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo Đi u 2 Lu t thi hành án dân s  thì ng iườ ợ ả ượ ề ậ ự ườ
đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy n th a thu n thi hành án,ượ ự ườ ả ự ề ỏ ậ
quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quyề ầ ự ệ ặ ị ưỡ ế
đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi nị ạ ề ậ ự ờ ệ ượ ự ệ
theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự

N i nh n:ơ ậ
- Tòa án nhân dân t nh Đ ng Nai;ỉ ồ
- Vi n ki m sát nhân dân huy n T;ệ ể ệ
- Thi hành án dân s  huy n T;ự ệ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN- CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Trung H ngễ ư
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	Ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2017/TLST-DS ngày 10 tháng 01 năm 2017 về “tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;


